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THÔNG BÁO 

Danh sách các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng 

 
  

Căn cứ Công văn số 11273/VPUBND-KTN ngày 19/12/2023 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng. 

Căn cứ Công văn số 4693/ĐKVN-VAR ngày 14/12/2023 của Cục Đăng 

kiểm Việt Nam về việc báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng. 

Để các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có cơ sở 

xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử 

dụng vẫn tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về 

tai nạn giao thông và trái với quy định của pháp luật, Sở Giao thông vận tải Hòa 

Bình thông báo danh sách các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng 

trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2024. Cu thể: 

1. Danh sách ô tô khách hết niên hạn sử dụng theo Phụ lục 1 kèm theo. 

2. Danh sách ô tô tải hết niên hạn sử dụng theo Phụ lục 2 kèm theo. 
 

Đề nghị các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan 

tâm, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Sở Thông tn và Truyền thông; 

- Báo Hòa Bình, Đài PTTH tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở Bùi Thị Hòa Bình; 

- Phòng CSGT - Công an tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tin trên Website Sở); 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL(TD). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Bùi Thị Hòa Bình 

 

 

 

  



DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG  

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT ngày       /12/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình)   

       
 

1. Phụ lục 1: Danh sách ô tô khách hết niên hạn sử dụng 

 

STT Biển đăng ký 
Ngày đăng 

ký 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Chủ phương tiện Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1  28A-003.98X 28/8/2019 MITSUBISHI 2003 Trung Tâm Y Tế huyện Cao Phong Khu 4, TT Cao Phong, Cao Phong, Hoà Bình  

2  28A-2528 6/6/2003 TOYOTA 2003 Trung tâm dịch vụ việc làm Hòa Bình 
Số 99- P. Phương Lâm - Tp Hòa Bình-Hòa 

Bình 
 

3  28B-000.23V 23/3/2017 TRANSINCOBAHAI 2003 HTX vận tải Hoàng Kim P.Phương Lâm - TP Hoà Bình  

4  28B-000.28T 15/5/2011 MERCEDES 2003 Hoàng Anh Hùng Tổ 5-P.Đồng Tiến- TP Hoà bình  

5  28B-000.84V 9/8/2021 TRANSICOHB 2003 HTX Vận Tải Phuơng Đông 
SN 101, tổ 3, Phương lâm TP Hòa Bình, Hoà 

Bình 
 

6  28B-000.92V 13/1/2021 KIA 2003 
Công ty Cổ phần vận tải và TM Hải an Hoà 

Bình 
Tổ 1, Phố Ngọc, Trung Minh, TPHB  

7  28B-000.97T 19/12/2003 FORD 2003 HTX Vận tải Hành khách Hòa Bình Phương Lâm TP. Hòa Bình  

8  28B-001.02T 9/7/2012 MERCEDESBENZ 2003 Đỗ Tiến Mùi H. Lạc thủy - HB  

9  28B-001.10T 9/9/2012 TRANSINCOBAHAI 2003 HTX Vận tải phương đông P. Quỳnh Lâm, TP. Hoà Bình, Hoà Bình  

10  28B-001.48T 25/1/2013 TRANSINCO 2003 Cty CP VT va TM Hải an HB X8 su ngoi TP. Hòa Bình  

11  28B-001.66T 9/9/2018 TRANSINCOBAHAI 2003 Nguyễn Thị Lan 
SN 30, Tổ 31, Phương Lâm, TP Hoà Bình, 

Hoà Bình 
 

12  28B-001.72T 17/7/2013 TRANSINCO 2003 Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình 
817 ADV P. Thái Bình - thành phố Hòa Bình 

tỉnh Hòa bình 
 

13  28B-001.95T 19/1/2015 FORD 2003 Kim Quốc Trung 1987 X Húng, Yên Phú, Lạc Sơn, Hoà Bình  

14  28B-002.01T 3/10/2013 FORD 2003 Bùi Hữu Trung H.Lương sơn - Hoà Bình  

15  28B-002.17T 26/5/2013 MERCEDESBENZ 2003 Công ty TNHH XD TM Xuân Thành Chi nê- H.Lạc Thuỷ- Hoà Bình  

16  28B-002.26T 21/6/2013 FORD 2003 Phạm Văn Hải H.Lạc thuỷ- Hoà Bình  

17  28B-002.53T 8/7/2013 TRANSINCO 2003 HTX vận tải Hoàng kim Phương lâm Hòa Bình  

18  28B-002.75T 8/6/2014 TRANSINCO 2006 CTTNHHMTV Vận Tải Du Lịch Đức Lộc SN 69 Tổ 5b, Phương Lâm, TPHB, Hòa Bình  

19  28B-002.99T 20/12/2013 FORD 2003 Nguyễn Văn Tiến SN 1972 Lâm Hoá, Vũ Lâm, Lạc Sơn, Hoà Bình  

20  28B-003.18T 9/1/2014 FORD 2003 HTX Vận Tải Sông Đà Tổ 19, P.Phương Lâm - Tp Hòa Bình- Hoà  
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Bình 

21  28B-003.19T 9/1/2014 FORD 2003 HTX vận tải sông đà P.Phương Lâm-Tp.Hòa Bình-Hòa Bình  

22  28B-003.25T 20/3/2015 FORD 2003 Quách Xuân Quảng H.Lương sơn- Hoà Bình  

23  28B-003.33T 9/1/2014 FORD 2003 HTX vận tải sông đà Tổ 19-P. Phương lâm - Thị xã Hòa Bình  

24  28B-004.58T 29/11/2014 TOYOTA 2003 
Công Ty cổ phần điện tử viễn thông Thành 

Biên 

số 18 tổ 2 đường Cù Chính Lam thành phố 

Hoà Bình 
 

25  28B-004.73T 4/4/2015 FORD 2003 Đinh Đức Tiệp SN 1973 X/ Miều Trung Minh, Hoà Bình  

26  28B-004.79T 13/12/2014 TOYOTA 2003 
Công ty cổ phần điện tử-Viễn thông thành 

biên 

Số 409 Tổ 2 - phường Đồng Tiến - thành phố 

Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình 
 

27  28B-005.23T 17/4/2016 TOYOTA 2003 Nguyễn Trung Tuấn Tổ14, P Thái Bình, TP Hòa Bình, Hòa Bình  

28  28B-005.40T 11/9/2016 TRANSICO15 2003 Cty TNHH Vận tải xây dựng 3-2 Tổ 18, Đồng Tiến,TP Hoà Bình, HB  

29  28B-005.61T 18/2/2017 TRANSINCOBAHAI 2003 HTX Phương Đông Tổ 16A, Phương Lâm , TP Hoà Bình  

30  28B-005.90T 30/12/2016 FORD 2003 Hợp tác xã vận tải Phương Đông Tổ 5A, Phương Lâm, Hoà Bình, Hoà Bình  

31  28B-006.94T 13/12/2017 TOYOTA 2003 Ngân hàng TMCPĐT&PTVN-CN Hoà Bình 
Đường Lê Thánh Tông - P. Hữu Nghị TP. 

Hòa Bình - tỉnh HòaBình 
 

32  28B-007.76T 22/4/2017 MERCEDES 2003 Bùi Văn Cượng SN 1989 Đông Lai, Tân Lạc, Hoà Bình  

33  28B-00812V 5/11/2021 HYUNDAI 2003 Bùi Thị Hoàn Mát Trên, Dân Chủ, Tp Hoà Bình, Hoà Bình  

34  28B-009.33T 8/3/2019 HYUNDAI 2003 HTX Vận Tải HH Du Lịch Yên Thuỷ KP11. TT Hàng Trạm, Yên Thuỷ, Hoà Bình  

35  28B00272V 1/3/2014 TRANSINCOBAHAI 2003 HTX vận tải Hoàng Kim Phương Lâm- Hoà Bình  

36  28F-000.59V 13/12/2020 TRANSINCOBAHAI 2003 Hợp tác xã Vận tải Phương Đông 117 Tổ 3, Phương Lâm, TPHB, Hoà Bình  

37  28H-2908 12/4/2003 TRANSINCOBAHAI 2003 Công ty cổ phần xe kháchHb P.Đồng Tiến- Tp Thái Bình  

38  28H-2974 17/4/2003 MERCEDES 2003 Nguyễn Trần Công Xuất Hóa- H.Lạc Sơn - Hòa Bình  

39  28H-3029 31/10/2010 TRANSINCO15 2003 HTX vận tải Hoàng Kim P Phương lâm - Hoà Bình  

40  28H-3045 21/8/2008 TRANSINCO 2003 Công ty TNHH VT-NL Toàn Thăng Tổ 11-P.Đồng tiến TP Hoà Bình  

41  28H-3105 27/11/2003 TRANSICO15 2003 Công ty TNHH TM và DVVT Hiển Vinh P.Phương lâm TX Hòa Bình  

42  28H-3185 26/9/2003 HOANGTRA 2003 
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hòa 

Bình 

Phường Hữu nghị thành phố Hòa Bình tỉnh 

Hòa Bình 
 

43  28H-3204 22/12/2007 TRANSINCOBAHAI 2003 HTX vận tải HH-DL Yên thuỷ Hàng trạm-H. Yên Thủy - Hòa Bình  

44  28H-3272 13/6/2004 TRANSINCO 2003 Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà P.Hữu Nghị- Tp Hòa Bình-Hoà Bình  

45  28H-3439 27/9/2003 TRANSINCO 2003 Công ty vận tải xây dựng 3-2 P.Đồng tiến TP Hòa Bình  

46  28H-3721 25/12/2005 TRANSINCO 2003 Công ty TNHH Thành Luân H Đà Bắc Hoà Bình  

47  28H-3898 6/5/2004 MERCEDESBENZ 2003 Phạm Ngọc Hoa Gò Chè - Hợp Kim - H. Kim Bôi - Hòa Bình  

48  28H-4327 1/8/2007 TRANSINCO 2003 HTX Vận Tải Bình Minh Khu 8-TT Chi Ne- H.Lạc Thuỷ - Hoà Bình  

49  28H-5148 13/4/2008 TRANSICO15 2003 HTX vận tải ô tô Mai châu Mai châu- Hòa Bình  
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50  28H-5934 26/3/2010 THAIBINH 2003 Công ty CP Hương sơn Mông hoá- H.Kỳ sơn- Hòa Bình  

51  28H-6879V 27/10/2010 TRANSINCOBAHAI 2003 HTX vận tải Hoàng Kim P. Đồng tiến-TP Hoà Bình  

52  28H-7864 08/01/2011 FORD 2003 Vũ Mạnh Hùng Mường khến- H. Tân lạc - Hoà Bình  

53  28NN-446-20 28/05/2003 MERCEDES 2003 Công ty TNHH SANKOH Việt Nam 
Phường Hữu Nghị - thành phố Hoà Bình tỉnh 

Hòa Bình 
 

 

2. Phụ lục 2: Danh sách ô tô tải hết niên hạn sử dụng 

STT Biển đăng ký 
Ngày đăng 

ký 
Nhãn hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Chủ phương tiện Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1  28C-001.37T 1/5/2011 ISUZU 1998 Nguyễn Tiến Luận Tổ 8- P.Phương lâm- TP Hoà Bình  

2  28C-003.50T 23/11/2011 HYUNDAI 1998 Trần Thị Hiền H.Mai Châu - Hoà Bình  

3  28C-004.99T 4/3/2005 VIETHUNG 1990 Công ty CP Nhuận phát Mai châu Hòa Bình  

4  28C-005.72T 25/8/2012 IFA 1990 Bui Viet Dung Trung minh- TPHB  

5  28C-006.24T 16/10/2012 VIETHUNG 1990 Nguyễn thành Luân Tổ 3 Phố ngọc Trung minh Hòa Bình  

6  28C-009.16T 2/1/2014 HYUNDAI 1998 Nguyễn Phi Tùng P.Đồng tiến- TP HOà Bình  

7  28C-009.59T 2/1/2013 HYUNDAI 1998 Trịnh văn Khoa Yên thủy Hòa Bình  

8  28C-009.94T 30/9/2005 HYUNDAI 1998 Phạm Văn Chinh Xã Thống nhất - TPHB  

9  28C-010.12T 9/5/2013 HYUNDAI 1998 Vũ Đình Lương P.Hữu nghị- TP Hoà bình  

10  28C-010.55T 12/5/2013 HYUNDAI 1998 Trần Duy Nam Huyện Yên Thuỷ - tỉnh Hoà Bình  

11  28C-011.25T 28/6/2013 HYUNDAI 1998 Bùi Văn Biện Đầm Rừng, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hoà Bình  

12  28C-013.32T 25/9/2013 HYUNDAI 1998 Nguyễn Thanh Thuý 
Tổ 26 P.Phương Lâm Thành phố Hoà Bình 

tỉnh Hoà Bình 
 

13  28C-015.75T 20/3/2014 HYUNDAI 1998 Lê Công Kiên Thôn 168, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, HoàBình  

14  28C-016.42T 26/12/2014 HYUNDAI 1998 D?ong Duy Hải P.Ph?ơng lâm Hòa bình  

15  28C-018.23T 12/1/2015 VIETHUNG 1990 Nguyễn văn Nhật Tổ 6 phường thái bình thành phố Hòa Bình  

16  28C-024.93T 25/10/2015 HYUNDAI 1998 Lại Văn Hơn Đ/Phú, Đồng Tâm, Lạc Thuỷ, H/Bình  

17  28C-035.39T 16/11/2016 HYUNDAI 1998 Công ty cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình 
Phường Hữu nghị thành phố Hòa Bình tỉnh 

Hòa Bình 
 

18  28C-038.97T 18/2/2017 HYUNDAI 1998 Trần Văn Kha Đội 1, Thống Nhất, TP Hoà Bình, Hoà Bình  

19  28C-065.47T 12/9/2020 HINO 1998 Lương Xuân Hoà Tp Hoà Bình- Hoà Bình  

20  28H-1548 7/10/2004 DAIHATSU 1998 Công ty cổ phần bia Hòa Bình P.Thái Bình-TX Hòa Bình  

21  28H-1586 22/5/1998 FORD 1998 Điện lực Hòa Bình P.Đồng tiến TX Hòa Bình  

22  28H-1622 6/12/1999 HYUNDAI 1998 Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hòa Phường Hữu nghị - thành phố Hòa Bình -  
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Bình tỉnh Hòa Bình 

23  28H-2123 16/2/2000 DAIHATSU 1998 Trương Thị Luận P.Phương Lâm - TX Hoà Bình  

24  28H-2783 25/2/2005 HYUNDAI 1998 Công ty TNHH Đức Thịnh P.Đồng tiến - TX Hòa Bình  

25  28H-2918 8/5/2009 KIA 1998 Dương Thị Lan Thái Bình-Tp.Hòa Bình-Hòa Bình  

26  28H-3049 30/4/2003 HYUNDAI 1998 Lê Xuân Thủy P.Đồng tiến TP Hòa Bình  

27  28H-5510 29/8/2008 HYUNDAI 1998 Đinh Xuân Thọ Thống nhất- TP Hoà Bình  

28  28H-6624 24/10/2009 VIETHUNG 1990 Công ty CP XD Phương đông TP Hòa Bình  
 

           SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÒA BÌNH 
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